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Hệ thống bán hàng/thu ngân 

1. Ghi nhận phiếu yêu cầu 
 Mô tả: Ghi nhận yêu cầu của khách hàng bằng Màn hình cảm ứng (hoặc 

Màn hình thường và chuột) thông qua hệ thống bởi nhân viên hoặc thu 
ngân (tuỳ theo mô hình của hệ thống). 

 Các hình thức 
 

 Tại bàn: dùng cho khách hàng đặt món ăn tại bàn và nhà hàng cần 
quản lý từng bàn (trả tiền sau khi ăn) 
o Đăng nhập hệ thống bằng cách nhập dãy số bao gồm mã số người 

dùng và mật khẩu hoặc ấn vào nút MÃ VẠCH để nhập mã vạch 
thay vì dùng mã số và mật khẩu trên Màn hình đăng nhập 

 

 
 

Màn hình đăng nhập 
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o Chọn nút BÀN ĂN trên Màn hình chính để mở Màn hình chứa danh 
sách bàn ăn có trong nhà hàng 

 
Màn hình chính 

 
o Chọn một ô màu xanh trên Màn hình danh sách bàn ăn để ghi nhận 

yêu cầu cho bàn này (ô màu xanh là bàn trống, ô màu đỏ là bàn đang 
có khách). 

 
Màn hình danh sách bàn ăn 
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o Chọn các món ăn được yêu cầu trên Màn hình chọn món ăn 
 

 
 
 
 
 

Màn hình chọn món ăn cho tại bàn 
 

o Chọn nút LƯU để lưu danh sách các món ăn đã chọn. Dữ liệu này sẽ 
được chuyển vào bếp ngay lập tức theo đúng khu vực qua máy  in 
hoặc Màn hình đặt trong bếp (nếu dùng nhiều máy in/Màn hình cho 
các khu vực trong bếp) hoặc in nhiều phiếu cho các nhóm khác nhau 
ở cùng một máy in (nếu dùng một máy in, tuỳ theo hệ thống) nhanh 
chóng để đầu bếp làm đúng yêu cầu và đúng thứ tự. 

Ghi nhận và in dữ liệu mới của bàn ăn 
 Mô tả: cho phép ghi nhận thêm yêu cầu và chỉ in phần đặt thêm cho 

một bàn nào đó và chuyển vào trong bếp thay vì in lại cả phiếu yêu 
cầu cho bàn đó. Chức năng này cho phép quản lý linh động việc gọi 
thêm của khách 

 Các bước thực hiện  
 Chọn một ô màu đỏ (tượng trưng cho bàn đang có khách ngồi – 
đã có yêu cầu món ăn nhưng chưa tính tiền) trên Màn hình danh 
sách bàn ăn. Mỗi ô màu đỏ trong danh sách bàn ăn hiển thị số 

Danh sách món 
ăn đã chọn 

Nhóm món 
ăn 

Các món ăn thuộc 
nhóm đang chọn 

Bảng số để 
chọn số lượng 
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phiếu yêu cầu, số tiền tổng cộng, số bàn hoặc tên bàn và giờ yêu 
cầu. Màn hình gọi thêm món cho bàn ăn như sau 

 

 
MH16 – Màn hình gọi thêm món ăn 

 
 Những món ăn màu đỏ là những món ăn đã chọn trước đó và 

không được thay đổi chúng. Chọn thêm những món ăn mới 
 Chọn nút LƯU thì hệ thống sẽ tự động in ra phiếu và chuyển vào 

bếp chỉ với những món ăn mới  
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Chia nhỏ bàn ăn 
 Chọn nút CHIA NHỎ trên Màn hình danh sách bàn ăn 

 

 
Màn hình danh sách bàn ăn 

 
 Chọn ô màu đỏ cho bàn cần chia để vào Màn hình chia bàn 

 

 
Nàn hình chia nhỏ bàn để tính tiền riêng 
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 Chọn các món ăn bên trái và chọn nút mũi tên → để chuyển qua 
phần riêng mới 

 Chọn nút LƯU để ghi nhận lại việc chia bàn thành 2 phần 
 Chọn lại bàn ăn vừa chia nếu muốn chia nhỏ thêm trên Màn hình chi 

nhỏ bàn ăn. Ô màu xanh lá cây trên Màn hình là phần còn lại sau khi 
chia một số món ăn qua phần mới. Danh sách đang hiển thị là những 
món ăn đã được chuyển qua phần mới. 

 

 
MH28 – Màn hình chia nhỏ bàn ăn 2 

 Tiếp tục làm các thao tác tương tự như chia lần đầu để chia nhỏ phần 
đang hiển thị nữa. 

 Chọn nút BỎ QUA nếu không muốn ghi nhận thay đổi và trở về 
Màn hình danh sách bàn ăn 

 Chọn vào một ô màu xanh nhỏ bên phải thì danh sách các món ăn 
của phần chia đó sẽ được hiển thị lên cột bên phải để người dùng có 
thể hoán đổi món ăn giữa 2 phần đang hiển thị trên Màn hình 
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 Chọn nút LÀM LẠI nếu bỏ qua thay đổi và làm lại 
 Chọn nút TRẢ phía dưới phần đã được chia để trả tiền cho phần 
đang hiển thị phía trên nút trả và hoá đơn tính tiền sẽ được in ra 
riêng cho phần đó 

 Chọn nút TRẢ HẾT nếu muốn trả hết cho các phần của bàn và sẽ có 
nhiều hóa đơn được in ra theo từng phần đã chia. 
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Ghép bàn để tính tiền chung 
 Chọn nút GHÉP BÀN trên Màn hình danh sách bàn ăn 

 

 
 

 Chọn một ô màu đỏ (bàn cần ghép) và sau đó chọn thêm một ô màu 
đỏ nữa để ghép 2 bàn đó lại với nhau. Ví dụ ghép bàn 1TT vào bàn 
2TN thì bàn 2TN sẽ bao gồm các món ăn của bàn 1TT luôn 
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Đổi bàn 
 Chọn nút ĐỔI BÀN trên Màn hình danh sách bàn ăn 

 

 
 
 Chọn bàn màu đỏ cần đổi 
 Chọn bàn màu xanh để chuyển bàn màu đỏ sang. Ví dụ đổi từ bàn 

2TN sang bàn 3TN thì kết quả như sau 
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In lại phiếu yêu cầu cho bàn 
 Chọn nút IN PHIẾU trên Màn hình danh sách bàn ăn 

 

 
 
 Khi khách hàng có nhu cầu in ra phiếu tính tiền cho cả bàn, chức 

năng này sẽ cho phép in ra phiếu với tất cả thông tin món, số tiền, 
giảm giá, phải trả,… 
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Huỷ bàn đã chọn món 
 Chọn nút HUỶ BÀN trên Màn hình danh sách bàn ăn 

 

 
 
 Chọn bàn màu đỏ cần huỷ. Chương trình sẽ hỏi lại để chắc chắn là 

người dùng muốn huỷ bàn này. Nếu huỷ thì chọn YES, còn không 
thị chọn NO 
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 Đặt trước: dùng cho khách hàng có nhu cầu đặt trước qua điện thoại hoặc 
trực tiếp tại nhà hàng và nhân viên nhà hàng sẽ giao tận nơi hoặc khách 
hàng sẽ đến lấy tại nhà hàng theo ngày giờ đã định. 

o Đăng nhập hệ thống qua Màn hình đăng nhập 
o Chọn nút ĐẶT HÀNG trên Màn hình chính để vào Màn hình đặt 

hàng 
 

 
Màn hình dành cho hình thức đặt trước 

 
o Chọn nút ĐIỆN THOẠI để nhập số điện thoại của khách hàng trên 

Màn hình nhập số điện thoại 
 

 
Màn hình nhập số điện thoại 
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o Chọn nút TÊN trên Màn hình đặt trước để vào Màn hình nhập tên 
khách hàng 

 

 
Màn hình nhập tên 

 
o Chọn nút NGÀY GIAO trên màn hành đặt hàng để chọn ngày giao 

hàng 
 

 
Màn hình chọn ngày 

 
 
 



Hướng dẫn sử dụng hệ thống VN-POStaurant 

Restaurant Solutions  14   

 
o Chọn nút GIỜ GIAO trên Màn hình đặt hàng để chọn giờ giao hàng 
 

 
Màn hình chọn giờ 

 
o Chọn nút GHI CHÚ để vào Màn hình nhập ghi chú 
o Chọn nút ĐẶT HÀNG trên Màn hình đặt hàng để nhập các món ăn 

được yêu cầu. 
 

 
Màn hình nhập món ăn 
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o Chọn nút LƯU trên Màn hình nhập món ăn nếu khách hàng không 
đặt cọc hoặc trả tiền trước. Sau đó phiếu yêu cầu sẽ được đặt chuyển 
vào bếp và hoá đơn đặt hàng cũng được in ra để giao cho khách 
hàng. 

o Chọn nút TRẢ trên Màn hình chọn món ăn để vào Màn hình trả tiền 
nếu khách hàng có đặt cọc hoặc trả trước luôn. Sau khi trả thì phiếu 
yêu cầu cho nhà bếp và hoá đơn sẽ được in ra. 

 

 
Màn hình trả tiền 

Đặt cọc hoặc trả tiền ngay khi chọn món ăn 
 Chọn nút TRỞ LẠI trên tính tiền nếu muốn quay lại Màn hình 
đặt món ăn để thay đổi danh sách món ăn 

Nhập số tiền khách trả 
 Chọn các nút 1.000, 2.000, 5.000...hoặc các nút 1, 2, 3, 4...trên 

bàn bên phải 
 Nếu chọn số tiền khách trả lớn hơn TỔNG SỐ của hoá đơn, thì 

tự động coi như là việc tính tiền đã hoàn tất và hoá đơn tính tiền 
sẽ in ra (coi như trả tiền mặt) 

 Chọn đúng số tiền bằng TỔNG SỐ và chọn một trong 4 hình 
thức trả tiền là tiền mặt, thẻ, séc, hoặc dạng quà tặng 
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Xoá số tiền vừa nhập 
 Chọn nút XOÁ để xóa số tiền đã nhập và nhập lại 

 

 
Màn hình trả tiền 

  Ghi nhận tiền boa 
 Chọn nút TIỀN BOA trên Màn hình trả tiền để nhập số tiền boa 

của khách cho  
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Màn hình nhập số tiền boa 
 

 Chọn nút Đ trên Màn hình nhập số tiền boa để lưu số tiền boa  
 Chọn nút Bỏ Qua nếu không muốn ghi nhận số tiền boa 
 Chọn nút Xoá nếu muốn bỏ số đã nhập và nhập lại 
 Chọn nút % nếu boa  theo phần trăm tổng số thay vì số tiền 

Nhập số tiền giảm giá 
 Chọn nút GIẢM GIÁ trên mình trả tiền để nhập số tiền giảm giá  

 

 
Màn hình nhập số tiền giảm giá 

 
 
 

 
 Sử dụng tương tự như nhập vào số tiền boa 
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  In món ăn chi tiết trong hoá đơn 
 Chọn nút CÓ trên Màn hình MH13 để khi in hoá đơn sẽ có chi 

tiết cho từng món ăn 
 Chọn nút KHÔNG trên Màn hình MH13 để khi in hoá đơn sẽ 

không có chi tiết cho món ăn (tiết kiệm chi phí in ấn) 
 

 
 
 
 

Chọn số lượng hoá đơn in ra 
 Chọn nút RECEIPT để tăng số lượng hoá đơn (mỗi lần chọn là 

tăng thêm 1, có tối đa 2 hoá đơn in ra và sau đó sẽ trở lại 0, 1, 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có in chi tiết 
trong hoá đơn 

Không in chi 
tiết trong hoá 
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Nhận tiền đặt cọc sau khi đã lưu phiếu đặt trước 
 Vào Màn hình đặt trước để chọn phiếu đặt trước cần đặt cọc  

 

 
 
 Chọn nút ĐẶT CỌC trên Màn hình sau 
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 Vào Màn hình tính tiền để chọn số tiền đặt cọc 
 

 
 
 Chọn TIỀN MẶT/THẺ/SÉC/QUÀ sau khi đã chọn số tiền đặt 

cọc để ghi nhận tiền đặt cọc. Sau đó hoá đơn thu tiền đơn đặt cọc 
sẽ được in ra cho khách. 

Chỉnh sửa phiếu đặt hàng 
 Chọn phiếu đặt hàng cần thay đổi danh sách món ăn trên Màn 

hình đặt hàng 
 Chọn nút CHỈNH SỬA trên Màn hình lựa chọn 
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 Chọn các nút hiển thị số điện thoại, địa chỉ, tên, ngày giao, giờ 
giao để thay đổi các thông tin này. 

 Chọn nút SỬA MÓN trên Màn hình đặt hàng để thay đổi danh 
sách món ăn. 

 

 
Màn hình thay đổi phiếu đặt hàng 

 
 Chọn các món ăn thêm thêm vào hoặc thay đổi danh sách món ăn 
đã chọn trước đó trên Màn hình chọn món ăn 

 

  
Màn hình chọn món ăn 
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 Chọn nút LƯU trên Màn hình chọn món ăn để ghi nhận thay đổi 
của danh sách món ăn và trở về Màn hình đặt hàng 

 Chọn nút HOÀN TẤT để ghi trở về Màn hình nhập phiếu đặt 
hàng mới. 

Xoá phiếu đặt hàng 
 Chọn phiếu đặt hàng trên Màn hình phiếu đặt hàng cần xoá 
 Chọn nút XOÁ trên Màn hình tuỳ chọn để xoá phiếu đặt hàng 

này 
 

 
 

In lại phiếu đặt hàng cho khách 
 Chọn phiếu đặt hàng cần in lại trong Màn hình đặt hàng 
 Chọn nút IN trên Màn hình kế tiếp để in lại phiếu đặt hàng cho 

khách 
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Tìm kiếm phiếu đặt hàng 
 Chọn nút THEO SỐ ĐT trong khung Tìm trên Màn hình đặt 

hàng 
 

 
 
 Nhập số điện thoại cần tìm  

 

 
 
 Chọn nút XOÁ để xoá hết số các số đã nhập 
 Chọn nút BỎ QUA nếu không muốn tìm 
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 Chọn nút mũi tên ← để xoá chữ số vừa nhâp 
 Chọn nút ĐỒNG Ý để tìm kiếm theo số điện thoại vừa nhập vào. 

Nếu tìm được thì phiêu đặt hàng sẽ được tô màu trong danh sách 
 

 
 
 Chọn nút THEO TÊN trong khung Tìm để tìm phiếu đặt theo tên 

khách hàng 
 Nhập tên cần tìm vào Màn hình nhập tên và chọn nút OK 

 

 
 
 Phiếu đặt hàng đầu có tên khách hàng trùng với tên cần tìm cũng 
được tô màu như trên Màn hình tìm kiếm theo số điện thoại. 
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  Thanh toán và lấy hàng 
 Chọn phiếu đặt hàng trên Màn hình đặt hàng 
 Chọn nút LẤY HÀNG trên Màn hình tuỳ chọn để vào Màn hình 

trả tiền 
 

 
 
 Chọn tiền boa, tiền giảm giá, tiền khách trả trên Màn hình trả tiền 
để ghi nhận và in hoá đơn cho khách. 

 

 
Màn hình trả tiền 
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 Tại chỗ/mang về: chủ yếu dùng cho nhà hàng bán thức ăn nhanh  
o Đăng nhập hệ thống qua đăng nhập 
o Chọn nút THỨC ĂN NHANH trên Màn hình chính để vào Màn 

hình nhập danh sách món ăn 
 

 
 

Màn hình chọn món ăn cho thức ăn nhanh 
 

o Chọn danh sách các món ăn  
o Chọn nút TRẢ trên Màn hình chọn món ăn để vào Màn hình trả tiền 

để tính tiền và trả tiền cho phiếu yêu cầu này. Sau khi yêu cầu này 
được trả tiền xong thì hệ thống sẽ chuyển phiếu yêu cầu vào bếp và 
in hoá đơn tính tiền để đưa cho khách. 
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2. Các chức năng chung cho ghi nhận yêu cầu 

Các tuỳ chọn liên quan đến món ăn 

Số lượng món ăn 
 Chọn một hoặc nhiều ô liên tục để trên bảng số nằm phái 

dưới danh sách món ăn đã chọn trên Màn hình chọn món ăn 
 Chọn món ăn bên phải Màn hình để ghi nhận x (đã chọn ở 

bước trước) món như thế. 
 Hoặc chọn một món ăn đã trong danh sách món ăn đã chọn 

như trong Màn hình sau (Ví dụ như Soda) 
 

 
 

Màn hình thay đổi tuỳ chọn cho món ăn 
  

 
 
 
 Chọn nút SỐ LƯỢNG để vào Màn hình sau nhập số lượng 

cho món được chọn 

Dặn thêm của 
khách cho món ăn 

Xoá hết 
danh sách 
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 Nhập số lượng mới và chọn nút ĐỒNG Ý  
 Chọn nút Bỏ Qua để thoát khỏi Màn hình này.  
 Chọn nút XOÁ nếu muốn xoá số vừa nhập và nhập lại từ đầu. 
 Hoặc chọn món ăn cần thay đổi số lượng trong danh sách 

món ăn đã chọn và chọn nút + hoặc - để tăng hoặc giảm số 
lượng món đang chọn 
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Ghi nhận phần dặn thêm của khách 
 Chọn một món ăn trong danh sách món ăn đã chọn bên trái 

Màn hình thay chọn món ăn  

 
 
 Click vào một trong các ô THÊM, KHÔNG, CHỈ, RIÊNG, 

ÍT, NHIỀU, ĐỔI để xem các tuỳ chọn có thể có cho hình 
thức này tương ứng với món ăn đang chọn (ví dụ Soda, chọn 
hình thức THÊM thì có thểm có là thêm Cà phê, Đá, Đường..) 

 Click vào ô tuỳ chọn để ghi nhận thông tin này. 
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Xoá một món ăn ra khỏi danh sách đã chọn 
 Chọn một dòng trong danh sách món ăn đã chọn bên trái Màn 

hình chọn món ăn 
 Click vào nút XOÁ để xoá dòng đang chọn 

Xoá danh sách món ăn 
 Click vào nút Xoá Hết để xoá hết các món ăn trong danh sách 
đã chọn 

Nhập hoặc quét mã vạch cho món ăn 
 Nhập mã vạch của món ăn và enter, món ăn sẽ tự động được 

thêm vào danh sách. 
 Hoặc dùng thiết bị quét mã vạch để thêm món ăn vào danh 

sách. 

Xem danh sách nhóm/món ăn kế tiếp hoặc trước đó 
 Chọn nút mũi tên → phía dưới danh sách nhóm món ăn để 

xem các nhóm kế tiếp (nếu có) hoặc nút mũi tên → ở dưới 
danh sách các món ăn của nhóm đang chọn để xem các món 
ăn khác (nếu có) 
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 Chọn nút mũi tên ← phía dưới các nhóm món ăn để xem lại 
các nhóm món ăn trước đó 

 

 
 

Xem các nhóm kế tiếp Xem các món ăn kế 
iế
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 Chọn nút mũi tên phái dưới danh sách món ăn của nhóm đang 
chọn để xem các món ăn trước đó 
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3. Trả lại tiền nhanh cho khách hàng 
 Mô tả: dùng cho trường hợp nhà hàng muốn trả lại tiền cho khách vì lý do 

gì đó. Phiếu trả sẽ được in ra và thông tin về phiếu trả được ghi nhận trong 
hệ thống và sẽ được hiển thị trong các báo cáo bán hàng. 

 Các bước thực hiện: 
o Đăng nhập vào hệ thống qua Màn hình đăng nhập 
o Ấn vào nút TRẢ LẠI trên Màn hình chính để vào Màn hình trả 

nhanh 
 

 
Màn hình trả tiền nhanh 

 
o Chọn nút SỐ TIỀN TRẢ để vào Màn hình nhập số tiền cần trả 

 

 
Màn hình nhập số tiền 
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o Chọn nút OK trên Màn hình nhập số tiền để lưu số tiền đã nhập 
o Chọn nút CANCEL trên Màn hình nhập tiền để bỏ qua  
o Chọn nút CLEAR trên Màn hình nhập tiền để xoá số đã nhập và 

nhập lại. 
o Chọn nút ĐỒNG Ý trên Màn hình trả tiền nếu muốn lưu và phiếu 

trả sẽ được in ra cho khách hàng 
o Chọn nút BỎ QUA trên Màn hình trả tiền nếu không muốn tiếp tục 

cho phiếu trả 
o Chọn nút XOÁ trên Màn hình trả tiền nến muốn nhập lại số tiền cần 

trả 

4. Trả lại tiền với các món ăn 
 Mô tả: dùng để trả lại tiền cho khách hàng nhưng tiền trả lại tính theo món 
ăn thay vì nhập số tiền trả tự do như chức năng trả tiền nhanh. Chức năng 
này thường dùng trong các nhà hàng thức ăn nhanh nhưng cũng có thể dùng 
cho các loại nhà hàng khác tuỳ theo nhu cầu. 

  Các bước thực hiện 
o Đăng nhập hệ thống qua Màn hình đăng nhập 
o Chọn nút THỨC ĂN NHANH trên Màn hình chính 
o Chọn các món ăn cần trả tương tự như chọn món ăn trên Màn hình chọn 

món ăn 
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o Chọn nút TRẢ trên Màn hình chọn món và chọn hình thức DÙNG TẠI 
CHỖ hay MANG VỀ (không quan trọng trong trường hợp này) để vào 
Màn hình tính tiền 

o Chọn nút TRẢ LẠI để in ra hoá đơn trả lại tiền cho khách hàng với chi 
tiết các món ăn đã chọn 

5. In lại hoá đơn 
 Mô tả: dùng cho trường hợp muốn in lại hoá đơn cũ còn lưu trong hệ 

thống. 
 Các bước thực hiện: 

o Đăng nhập hệ thống qua Màn hình đăng nhập 
o Chọn nút IN LẠI HOÁ ĐƠN trên Màn hình chính chính để  vào 

Màn hình hiển thị danh sách các hoá đơn cũ 
 

 
Màn hình hiển thị danh sách hoá đơn cũ 

 
o Có thể tìm hoá đơn theo ngày bằng cách chọn nút THEO NGÀY để 

vào Màn hình chọn ngày để nhập ngày cần tìm và danh sách hoá đơn 
theo ngày vừa nhập sẽ hiển thị 
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Màn hình chọn ngày 

 

 
Màn hình hiển thị danh sách hoá đơn cần tìm 

 
o Nếu muốn in lại hoá đơn gần đây nhất thì chọn nút HOÁ ĐƠN 

CUỐI trên Màn hình danh sách hoá đơn cũ 
o Chọn bất kỳ hoá đơn nào trên Màn hình danh sách hoá đơn cũ để 

xem lại nội dung hoá đơn 
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Màn hình hiển thị nội dung hoá đơn cũ 

 
o Chọn nút IN nếu muốn in lại hoá đơn này 
o Chọn nút ĐÓNG để trở về Màn hình danh sách hoá đơn cũ 
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7. Báo cáo tổng hợp bán hàng 
 Mô tả: in ra báo cáo bán hàng theo thời gian bao gồm thống kê số liệu bán 
được, trả lại, tiền boa, tiền giảm giá cho từng nhân viên và cho tổng số 

 Các bước thực hiện 
o Đăng nhập hệ thống qua Màn hình đăng nhập 
o Chọn nút TỔNG HỢP BÁN HÀNG trên Màn hình chính để vào 

Màn hình chọn thời gian kết xuất báo cáo 
  

 
MH19 – Màn hình báo cáo tổng hợp 

 
o Chọn nút TỪ NGÀY trên Màn hình báo cáo để chọn ngày bắt đầu 

báo cáo 
o Chọn nút ĐẾN NGÀY trên Màn hình báo cáo để chọn ngày kết thúc 

báo cáo 
o Chọn nút IN BÁO CÁO để in ra báo cáo 
o Chọn nút ĐÓNG nếu không muốn in ra báo cáo và trở về Màn hình 

chính 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hướng dẫn sử dụng hệ thống VN-POStaurant 

Restaurant Solutions  39   

8. Cập nhật món ăn nhanh 
 Mô tả: cho phép cập nhật nhanh thông tin của một món ăn trong thực đơn 

trên hệ thống bán hàng thay vì phải chờ người quản lý vào hệ thống quản lý 
chung để cập nhật thực đơn 

 Các bước thực hiện 
o Đăng nhập hệ thống qua Màn hình đăng nhập 
o Chọn nút QUẢN LÝ THỰC ĐƠN trên Màn hình chính  để vào Màn 

hình hiển thị thực đơn 
 

 
 

Màn hình quản lý thực đơn 
 

o Chọn một nút tượng trưng cho một nhóm món ăn trên khung bên trái 
Màn hình quản lý thực đơn để xem danh sách các món ăn thuộc nhóm 
đó 

o Chọn một nút tượng trưng cho một món ăn trên khung bên phải Màn 
hình quản lý thực đơn để vào Màn hình cập nhật món ăn (có thể dùng 
chức năng tìm kiếm theo mã vạch món ăn để truy xuất nhanh đến món 
ăn cần cập nhật nhanh) 
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Màn hình cập nhật thông tin cho món ăn 

 
o Chọn vào nút đầu tiên bên trái KHAI VỊ (tên nhóm hiện tại) để vào 

Màn hình thay đổi nhóm của món ăn  
 

 
Màn hình danh sách nhóm món ăn 
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o Chọn một nhóm trên Màn hình danh sách nhóm món ăn cho món ăn 
đang được cập nhật hoặc chọn nút ĐÓNG để bỏ qua. 

o Chọn nút Cánh gà rán (ví dụ) trên Màn hình cập nhật thông tin món ăn 
để nhập tên mới cho món ăn 

 

  
Màn hình nhập tên món ăn 

 
o Tương tự cho các thông tin còn lại (Giá tiền, số thứ tự, mã vạch, máy 

in,...) của món ăn. 
o Nếu muốn hiển thị tên nhóm trước tên món ăn trên Màn hình chọn món 

ăn thì chọn nút CÓ kế bên CẢ TÊN NHÓM trên Màn hình cập nhật 
thông tin món ăn và ngược lại. 

o Nếu muốn món ăn này thuộc dạng giá mở (có thể thay đổi lúc tính tiền) 
thì chọn nút CÓ kế bên GIÁ MỞ trên Màn hình cập nhật thông tin món 
ăn. 

o Chọn hình cho nút lệnh hiển thị món ăn bằng cách ấn vào nút lệnh nằm 
phía dưới ẢNH NÚT LỆNH  

o  Chọn hình cho món ăn để hiển thị trên Màn hình chọn món ăn bằng 
cách ấn vào nút lệnh nằm phía dưới ẢNH MÓN ĂN 

o Chọn nút LƯU trên Màn hình để lưu thông tin cho món ăn đang chọn 
o Chọn nút XOÁ nếu muốn xoá món ăn này khỏi thực đơn 
o Chọn nút ĐÓNG nến không muốn thay đổi thông tin của món ăn này. 
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9. Thêm món ăn mới nhanh 
 Mô tả: dùng để thêm một món ăn mới nhanh thay vì người quản lý phải 
đăng nhập vào hệ thống quản lý để thêm món ăn mới 

 Các bước thực hiện: 
o Đăng nhập vào hệ thống qua Màn hình đăng nhập 
o Chọn nút QUẢN LÝ THỰC ĐƠN trên Màn hình chính để vào Màn 

hình quản lý thực đơn 
o Chọn nút THÊM MÓN trên Màn hình  quản lý thực đơn để vào Màn 

hình nhập món ăn mới 
 

 
Màn hình nhập món ăn mới nhanh 

 
o Chọn các nút trên Màn hình nhập món ăn mới để nhập thông tin cho 

món ăn mới tương như phần cập nhật 
o Tương tự như phần cập nhât, chọn nút LƯU để ghi nhận món ăn mới, 

chọn nút ĐÓNG nếu muốn bỏ qua. 
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10. Cập nhật người dùng/nhân viên 
 Mô tả: dùng để cập nhật thông tin một người dùng trong hệ thống nhanh 

trên hệ thống bán hàng thay vì người quản lý phải vào hệ thống quản lý để 
làm việc này. 

 Các bước thực hiện 
o Đăng nhập hệ thống 
o Chọn chức năng QUẢN LÝ NHÂN VIÊN trên Màn hình chính 

chính để vào Màn hình danh sách người dùng trong hệ thống 
 

  
Màn hình danh sách người dùng 

 
o Chọn một nút đại diện cho một người dùng trên Màn hình để vào 

Màn hình cập nhật thông tin nhân viên  
 

  
Màn hình cập nhật người dùng 
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o Chọn nút bên trái hàng thứ nhất để nhập vào họ mới cho người dùng 
o Chọn nút phải hàng thứ nhất để nhập vào tên mới cho người dùng 
o Chọn nút bên trái hàng thứ 2 để nhập vào mã số người dùng 
o Chọn nút bên phải hàng thứ 2 để nhập vào mật mã. Mật mã mà 

người dùng cần để đăng nhập hệ thống bao gồm mã số + mật mã. Ví 
dụ mã số là 124 và mật mã la 1234 thi trên Màn hình đăng nhập cần 
nhập vào 1241234. 

o Chọn nút duy nhất ở hàng thứ 3 trên mành hình để thay đổi nhóm 
người dùng 

o Chọn nút bên trái của hàng thứ 4 để nhập vào mã vạch mới của 
người dùng (có thể dùng mã vạch để đăng nhập thay vì dùng mã số 
+ mật mã) 

o Chọn nút bên phải hàng thứ 4 để thay đổi ngày bắt đầu làm 
o Chọn nút bên trái hàng thứ 5 để nhập vào số điện thoại bàn của 

người dùng 
o Chọn nút bên phải hàng thứ 5 để nhập vào số điện thoại di động 
o Chọn nút ĐANG LÀM nếu người dùng này vẫn còn được sử dụng 

hệ thống. Ngược lại, chọn nút ĐÃ NGHĨ để không cho phép người 
dùng này đăng nhập vào hệ thống nữa. 

o Chọn nút LƯU để ghi nhận thông tin mới nhập và trở về danh sách 
người dùng 

o Chọn nút XOÁ nếu muốn xoá người dùng này khỏi hệ thống 
o Chọn nút ĐÓNG nếu không muốn thay đổi gì người dùng này và trở 

về Màn hình danh sách người dùng. 
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11. Thêm người dùng mới nhanh vào hệ thống 
 Mô tả: dùng để thêm một người dùng mới nhanh vào hệ thống thông qua 

hệ thống bán hàng/thu ngân thay vì người quản lý phải vào hệ thống quả lý 
để làm việc này 

 Các bước thực hiện 
o Đăng nhập hệ thống qua Màn hình đăng nhập 
o Chọn nút QUẢN LÝ NHÂN VIÊN trên Màn hình chính để vào 

Màn hình danh sách người dùng 
 

 
Màn hình danh sách người dùng 

 
o Chọn nút THÊM NHÂN VIÊN trên Màn hình để vào Màn hình 

nhập người dùng mới 
 

 
Màn hình nhập người dùng mới 
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o Chọn nút HỌ LÓT để nhập họ và chữ lót 
o Chọn nút TÊN để nhập tên của người dùng mới 
o Chọn nút 128 (đây là mã số mặt định tự tạo ra cho người dùng mới 

theo thứ tự) để thay đổi mã số 
o Chọn nút MẬT KHẨU để nhập mật khẩu của người dùng có mã số 

đã chọn. Người dùng sẽ dùng mã số + mật khẩu để đăng nhập vào hệ 
thống 

o Chọn nút THUỘC NHÓM để chọn nhóm người dùng. Phân quyền 
hệ thống được chỉ định cho từng nhóm người dùng. 

o Chọn nút MÃ VẠCH để nhập mã vạch của người dùng (có thể dùng 
mã vạch này để đăng nhập hệ thống) 

o Chọn nút NGÀY VÀO để chọn ngày bắt đầu tham gia hệ thống 
o Chọn nút ĐIỆN THOẠI BÀN để nhập số điện thoại bàn 
o Chọn nút DI ĐỘNG để nhập số điện thoại di động 
o ĐANG LÀM là giá trị mặc định cho người dùng mới nhập vào. Nếu 

chưa muốn cho người dùng này sử dụng hệ thống thì chọn ĐÃ 
NGHĨ 

o Chọn nút LƯU để thêm người dùng mới vào hệ thống 
o Chọn nút ĐÓNG nếu muốn bỏ qua. 

12. Kết xuất báo cáo riêng cho nhân viên 
 Mô tả: kết xuất báo cáo bán hàng cho nhân viên thu ngân đang sử dụng hệ 

thống 
 Các bước thực hiện: 

o Đăng nhập hệ thống 
o Chọn nút KẾT THÚC trên Màn hình chính để tạm nghỉ và xem báo 

cáo 
o Ấn vào nút YES trên Màn hình sau nếu muốn xem báo cáo 
 

 
Màn hình xác nhận muốn in báo cáo bán hàng cho nhân viên 

 
o Báo cáo bán hàng bao gồm các thông tin về số tiền bán được, tiền 

boa, giảm giá, triền trả lại. Nếu nhà hàng có nhiều quầy thu và nhân 
viên này làm tại nhiều quầy thu trong ngày thì sẽ có báo cáo chi tiết 
cho từng quầy thu. 
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13. Đổi mật khẩu 
 Mô tả: cho phép người dùng hiện hành đổi mật khẩu đăng nhập 
 Các bước thực hiện 
o Đăng nhập hệ thống qua Màn hình đăng nhập 
o Chọn chức năng ĐỔI MẬT KHẨU trên Màn hình chính  
 

 
Màn hình chính 

 
o Nhập mật khẩu mới trên Màn hình nhập số  
o Chọn OK để lưu 
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Hệ thống quản lý 

1. Thêm nhóm món ăn mới vào hệ thống thực đơn 
 Mô tả: cho phép quản lý hệ thống nhập món ăn mới vào hệ thống thực đơn 
 Các bước thực hiện 

o Đăng nhập hệ thống Quản lý qua Màn hình đăng nhập 
 

 
Màn hình đăng nhập hệ thống quản lý 

 
o Nhập địa chỉ IP máy chủ của hệ thống, tên CSDL và mật khẩu để 

đăng nhập hệ thống 
o Chọn nút Đóng nếu không muốn tiếp tục và đóng chương trình lại 
o Chọn nút Nhập Lại nếu muốn xoá dữ liệu cho IP và mật khẩu vừa 

nhập 
o Mật khẩu để đăng nhập hệ thống có tối đa 7 số bao gồm 3 số cho mã 

số nhân viên và 4 số cho mật mã. Mật khẩu ít nhất có 4 số. Nếu nhập 
đúng 7 chữ số thì hệ thống sẽ tự động kiểm tra mật mã và cho phép 
đăng nhập vào hệ thống nếu hợp lệ. Nếu mật khẩu có ít hơn 7 chữ số 
thỉ phải enter để thông báo cho chương trình là đã nhập xong. 

o Chọn Danh sách món ăn trên cây phân loại bên trái Màn hình chính 
để xem thực đơn 
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Màn hình chính của hệ thống quản lý 

 
o Dùng chuột phải để xem danh sách các thao tác và chọn thực đơn 

Thêm -> Nhóm món ăn để vào Màn hình thêm một nhóm mới vào 
hệ thống thực đơn 
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Màn hình thêm nhóm món ăn 

 
o Điền tên nhóm vào ô Mô Tả 
o Điền số thứ tự của nhóm vào ô Số (mặc định là số thứ tự tạo ra nhóm 

này trong hệ thống nếu người dùng không nhập) 
o Ô Có Dùng cho biết nhóm này sẽ được hiển trong thực đơn và 

ngược lại. 
o Nếu có hình cho nút hiển thị nhóm món ăn trên hệ thống bán hàng 

thì ấn vào nút Tìm của Hình Button để chọn hình cho nhóm. Tương 
tự cho hình món ăn. 

o Màu của nút lệnh cho nhóm món ăn mặc định là màu trên ô Màu 
Button, nếu muốn thay đổi thì ấn vào để chọn màu khác. 

o Kích thước font chữ của tên nhóm hiển thị trên hệ thống bán hàng 
là 11. Nếu muốn thay đổi thì chọn số khác trong danh sách 

o Mới thêm nhóm vào hệ thống thì thường không chọn hình thức 
khuyến mãi vì khuyến mãi phải đi theo món ăn. 

o Mỗi nhóm món ăn sẽ có thể được gắn liền với một số tuỳ chọn nào 
đó trong danh sách tuỳ chọn có sẵn. Phần này dùng để ghi nhận 
những phần dặn thêm của khách hàng. Tất cả các món ăn trong 
nhóm này sẽ dùng chung danh sách tuỳ chọn của nhó. 

o Chọn nút Thêm/Bỏ để vào Màn hình thêm những tuỳ chọn cho 
nhóm 
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Màn hình cập nhật danh sách tuỳ chọn cho nhóm 

 
o Chọn những  tuỳ chọn trong danh sách để gắn vào nhóm này và 

chọn nút Lưu để ghi nhận thông tin hoặc chọn nút Bỏ Qua nếu 
không muốn ghi nhận thay đổi. Sau đó sẽ trở lại Màn hình thêm 
nhóm món ăn 

o Chọn máy in cho nhóm. Tên máy in dùng để chia bếp ra thành nhiều 
khu vực để làm thức ăn nhanh chóng. Mặc định thì không cần chọn 
Máy In cho nhóm mới vì chưa có ý nghĩa gì hết do máy in chỉ có ý 
nghĩa khi đi theo món ăn. 

o Chọn nút Lưu trên thêm nhóm món ăn để ghi nhận nhóm mới này. 
Sau đó Màn hình này sẽ đóng và trở về Màn hình chính 

o Chọn nút Nhập Lại nếu muốn xoá hết thông tin vừa nhập và làm lại 
từ đầu 

o Chọn nút Đóng nếu không muốn tiếp tuc 

2. Thêm món ăn vào trong nhóm 
 Mô tả: thêm một món mới vào một nhóm đã có 
 Các bước thực hiện 

o Đăng nhập hệ thống qua Màn hình đăng nhập 
o Chọn Danh sách món ăn trên khung bên trái 
o Chọn một nhóm cần thêm món ăn vào, dùng chuột phải để kích hoạt 

thực đơn, chọn Thêm -> Món Ăn (ví dụ chọn nhóm CÀ PHÊ - SỮA) 
để vào Màn hình thêm món ăn mới 
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Màn hình thêm món ăn mới 

 
o Click vào danh sách Thuộc Nhóm để chọn lại nhóm món ăn nếu muốn 

thay đổi 
o Nhập tên món ăn vào ô Mô Tả 
o Nhập giá món ăn vào ô Giá 
o Nhập số thứ tự cho món ăn nếu cần. Mặc định số này sẽ do hệ thống 

phát sinh nếu người dùng không điền vào. 
o Nhập mã vạch của món ăn này vào ô Mã hàng nếu có. 
o Chọn hình cho nút lệnh, cho món ăn, màu cho nút lệnh và kích thước 

font chữ tương tự như thêm nhóm món ăn 
o Click vào Khuyến Mãi nếu món ăn này có khuyến mãi. Có 3 hình thức 

khuyến mãi 
1. Theo thời gian 

 Chọn Từ Ngày cho hình thức khuyến mãi trong khoảng thời gian 
nào đó. 

 Click vào Từ Ngày để chọn ngày bắt đầu đợt khuyến mãi cho 
món ăn này 

 Click vào Đến Ngày để chọn ngày kết thúc đợt khuyến mãi 
2. Không thời hạn: chọn Không Thời Hạn nếu món ăn này luôn được 
khuyến mãi 
3. Mã số khuyến mãi: hình thức này dùng mã số khuyến mãi để nhận 
biết là món ăn có khuyến mãi hay không. Chọn Mã Số Khuyến Mãi 
cho hình thức này. 

o Có 2 hình thức để tính giá cho món ăn có khuyến mãi 
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1. Chọn Giá khuyến Mãi nếu muốn món ăn này luôn được tính theo 
giá khuyến mãi thay vì giá thật sự. Nhập giá khuyến mãi vào ô Giá 
Khuyến Mãi. 

2. Chọn Mua cho hình thức mua x món này thì y món này sẽ được tính 
với giá z. 

 Nhập vào ô Mua cho giá trị của x 
 Nhập vào ô Khuyến Mãi cho giá trị của y 
 Nhập vào ô Với Giá cho giá trị của z 

o Chọn máy in để in ra món ăn này từ danh sách Máy In 
o Chọn nút Lưu để lưu thông tin cho món ăn 
o Chọn nút Nhập Lại nếu muốn xoá thông tin vừa nhập và nhập lại từ đầu 
o Chọn nút Đóng để thoát khỏi Màn hình này và trở về Màn hình chính. 

3. Thêm một tuỳ chọn mới vào hệ thống thực đơn 
 Mô tả: thêm vào một tuỳ chọn (dùng để ghi nhận việc dặn thêm của khách) 

vào hệ thống thực đơn 
 Các bước thực hiện 

o Đăng nhập hệ thống quản lý qua Màn hình đăng nhập 
o Click vào Danh sách tuỳ chọn trong khung bên trái Màn hình chính 
o Dùng chuột phải để mở Màn hình thực đơn và chọn Thêm -> Tuỳ 

Chọn để vào Màn hình thêm tuỳ chọn mới 
 

 
Màn hình thêm tuỳ chọn 

 
o Nhập mô tả cho tuỳ chọn vào ô Mô Tả 
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o Có 7 hình thức để kết hợp tuỳ chọn với nhóm món ăn bao gồm Thêm, 
Nhiều, Không, Chỉ Có, Đổi,  Ít, Để Riêng 

o Mặc định phần dặn thêm không có tính tiền. Nhập vào ô Giá Bán nếu 
phần dặn thêm này có tính tiền. Ví dụ dặn thêm Nhiều Sữa thì phải trả 
thêm 2.000, luc đó nhập 2.000 vào ô Giá bán của hình thức Nhiều. 

o Chọn nút Lưu để ghi nhận tuỳ chọn. 
o Chọn nút Nhập Lại để nếu muốn xoá bỏ thông tin vừa nhập và nhập lại 
o Chọn nút Đóng để thoát khỏi Màn hình này và trở về Màn hình chính 

4. Cập nhật nhóm món ăn 
 Mô tả: cập nhật thông tin cho một nhóm món ăn 
 Các bước thực hiện 

o Đăng nhập hệ thống 
o Chọn Danh sách món ăn 
o Click vào nhóm cần cập nhật và mở menu chuột phải, chọn Cập Nhật 

để vào mành hình cập nhật thông tin cho nhóm 
 

 
Màn hình cập nhật nhóm món ăn 

 
o Thay đổi các thông tin cho nhóm món ăn tương tự như thêm mới trên 

Màn hình thêm nhóm món ăn mới 
o Sau khi nhấn nút Lưu, nếu máy in cho nhóm có thay đổi thì chương 

trình sẽ yêu cầu người dùng chọn lựa một trong 2 hình thức 
 Nếu muốn tất cả các món ăn của nhóm này có cùng máy in với 

nhóm sẽ được cập nhật theo máy in mới của nhóm thì chọn NO 
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Màn hình chọn lựa cập nhật máy in cho nhóm 

 
 Chọn YES thì tất cả các món ăn trong nhóm bất kể có cùng máy in 

với máy in cũ của nhóm hay không đểu được cập nhật máy in mới 
theo nhóm. 

5. Cập nhật món ăn 
 Mô tả: cập nhật thông tin món ăn 
 Các bước thực hiện 

o Đăng nhập hệ thống 
o Chọn Danh sách món ăn trong khung bên trái Màn hình chính 
o Click đôi vào nhóm chứa món ăn cần cập nhật 
o Chọn món ăn cần cập nhật từ danh sách các món ăn thuộc nhóm vừa 

chọn 
o Dùng chuột phải để mở menu hệ thống và chọn Cập Nhật để vào Màn 

hình cập nhật thông tin cho món ăn 
 

 
 
o Các thông tin của món ăn cần cập nhật cũng tương tự như trên Màn hình 

thêm món ăn mới 
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6. Cập nhật tuỳ chọn cho món ăn 
 Mô tả: cập nhật thông tin của một tuỳ chọn trong hệ thống thực đơn 
 Các bước thực hiện 

o Đăng nhập hệ thống qua Màn hình đăng nhập 
o Chọn Danh sách tuỳ chọn trong khung bên trái Màn hình chính 
o Mở menu chuột phải và chọn Cập Nhật để vào mành hình cập nhật tuỳ 

chọn cho món ăn. Có thể click đôi một lần (nếu danh sách các hình thức 
của tuỳ chọn đã mở)  hoặc 2 lần tuỳ chọn trên danh sách để mở Màn 
hình cập nhật tuỳ chọn. 

o Các thông tin cho phép cập nhật cũng tương tự như khi thêm mới tuỳ 
chọn. 

o Chọn nút Xoá nếu muốn xoá tuỳ chọn này. 

7. Các chức năng trên danh sách món ăn 
 Mô tả: một số chức năng tiện ích để cập nhật nhanh hệ thống thực đơn của 

Màn hình chính 
 Các chức năng: 

o Cập nhật thông tin món ăn/nhóm trên danh sách món ăn 
 Click vào ô cần thay đổi như là Tên, Giá, Máy In, Mã Hàng, Mô 

Tả, Mã Số 
 Enter hoặc click vào ô khác để dữ liệu vừa thay đổi được ghi nhận 

nếu dữ liệu nhập vào hợp lệ. 

o Xoá món ăn ra khỏi hệ thống thực đơn 
 Click vào món ăn hoặc nhóm món ăn trên danh sách 
 Mở menu hệ thống bằng chuột phải và chọn Xoá 

o Hoán chuyển thứ tự của nhóm và món ăn với nhau 
 Chọn nhóm/món ăn cần thay đổi thứ tự 
 Chọn Chuyển Lên nếu muốn thay đổi thứ tự với món  ăn (nhóm món 
ăn) phía trên. Món ăn chỉ hoán chuyển vị trí với món ăn (tương tự 
cho nhóm). Và chọn Chuyển Xuống nếu muốn thay đổi vị trí với 
nhóm phía dưới nhóm được chọn 

 Chọn tiếp 1 Dòng nếu muốn hoán chuyển vị trí với món ăn (nhóm) 
kế đó (trên hoặc dưới),  5 Dòng nếu muốn hoán chuyển vị trí với 
món ăn (nhóm) cách đó 5 dòng (trên hoặc dưới) và tương tự cho 10 
Dòng. 

 Có thể dùng phím để hoán chuyển vị trí các món ăn (nhóm) với nhau 
bằng cách click vào dòng cần chuyển ở cột Chọn (checkbox) và 
dùng các phím lên, xuống để  chuyển lên hoặc chuyển xuống 
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o Thay đổi group của một món ăn 
 Chọn nhóm món ăn bằng cách click vào checkbox trong ô Chọn để 

chuyển món ăn đến 
 Chọn món ăn cần chuyển vào nhóm đã chọn và click vào Chuyển 

vào nhóm đã chọn trên menu chuột phải. 

o Xóa các món ăn/nhóm đã được chọn 
 Chọn nhóm hoặc món ăn bằng cách click vào các dòng tương ứng ở 

cột Chọn. 
 Chọn nút Xoá Phần Chọn để xoá các nhóm/món ăn vừa mới chọn 

8. Thêm nhóm người dùng 
 Mô tả: thêm một nhóm người dùng với các phần quyền sử dụng hệ thống 

cần thiết. 
 Các bước thực hiện 

o Đăng nhập hệ thống 
o Chọn Nhóm người dùng trong khung bên trái Màn hình chính chính 
o Chọn Thêm trên menu chuột phải để mở Màn hình thêm nhóm người 

dùng mới 
 

 
Màn hình thêm nhóm người dùng 

 
o Nhập tên nhóm vào ô Tên Nhóm 
o Chọn các quyền cho nhóm này trên Màn hình (Trả lại tiền, Giảm Giá, 

Thanh Toán, Tổng Kết Cuối Ngày (xem báo cáo), Cập Nhật Hệ Thống, 
Xem Báo Cáo... 

o Chọn nút Lưu để ghi nhận nhóm mới 
o Chọn nút Bỏ Qua nếu không muốn lưu và thoát khởi Màn hình này 
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9. Thêm người dùng mới 
 Mô tả: thêm người dùng mới vào một nhóm nào đó để người dùng này có 

những quyền của nhóm sau khi đăng nhập hệ thống 
 Các bước thực hiện 

o Đăng nhập hệ thống 
o Chọn Danh sách người dùng trong khung bên trái Màn hình chính 
o Chọn Thêm trên menu chuột phải để vào Màn hình thêm người dùng 
 

 
Màn hình thêm người dùng mới 

 
o Nhập  tên, họ 
o Nhập mã số của người dùng (mặc định là số thứ tự kế tiếp so với 

người dùng sau cùng được thêm vào hệ thống) 
o Nhập mật mã (nếu không nhập thì mặc định là 1234). Người dùng sẽ 

dùng mã số + mật mã để đăng nhập vào hệ thống bán hàng và hệ 
thống quản lý 

o Chọn nhóm người dùng 
o Nhập mã nhân viên (có thề dùng mã này để đăng nhập hệ thống bán 

hàng thay vì dùng mã số và mật mã) 
o Mặc định một người dùng mới thêm vào là có thể sử dụng hệ thống 

(Đang Làm Việc). Nếu không muốn như vậy thì bỏ phần chọn cho 
Đang Làm Việc 

o Các thông tin khác là không bắt buộc 
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o Chọn nút Lưu để ghi nhận người dùng mới 
o Chọn nút Bỏ Qua nếu không muốn tiếp tục và thoát khỏi Màn hình 

này 

9. Cập nhật nhóm người dùng 
 Mô tả: cập nhật thông tin cho nhóm người dùng đang có trong hệ thống 
 Các bước thực hiện 

o Đăng nhập hệ thống qua Màn hình đăng nhập 
o Chọn Nhóm người dùng trong khung bên trái Màn hình chính để xem 

danh sách các nhóm người dùng trong hệ thống 
 

 
 
o Chọn một dòng của nhóm cần cập nhât, và chọn Cập Nhật trên menu 

chuột phải để vào Màn hình cập nhật nhóm người dùng 
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Màn hình cập nhật nhóm người dùng 

 
o Các thông tin cho nhóm người dùng cần cập nhật cũng tương tự như 

thêm mới người dùng trên Màn hình thêm mới nhóm người dùng 

10. Cập nhật người dùng 
 Mô tả: cập nhật thông tin của một người dùng (nhân viên/thu ngân/quản lý) 
 Các bước thực hiện 

o Đăng nhập hệ thống 
o Chọn Danh sách người dùng trong khung bên trái Màn hình chính  
o Chọn một dòng của người dùng cần cập nhật và chọn Cập Nhật trên 

menu chuột phải để vào Màn hình cập nhật người dùng 
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o Các bước để nhập thông tin và lưu trữ người dùng cũng tương tự như 
khi thêm người dùng mới trên Màn hình thêm mới người dùng 

11. Các chức năng trên danh sách người dùng 
 Mô tả: hệ thống cho phép thực hiện một số chức năng liên quan đến người 

dùng trên Màn hình chính ví dụ như là cập nhật, xoá 
  Các bước thực hiện 

o  Đăng nhập hệ thống 
o Chọn Danh sách người dùng trong khung bên trái Màn hình 
o Chọn dòng chứa người dùng cần xoá và chọn Xoá trên menu chuột phải 

để xoá người dùng đang chọn 
o Chọn dòng cần cập nhật và click vào ô cần thay đổi thông tin như tên, 

họ, mã số, mã vạch, nhóm, số điện thoại bàn, số điện thoại nhà... 
o Chọn một dòng khác hoặc một ô khác ô mới vừa nhập liệu để ghi nhận 

thông tin mới 

12. Các chức năng trên danh sách nhóm người dùng 
 Mô tả: hệ thống cho phép thực hiện một số chức năng liên quan đến nhóm 

người dùng trên Màn hình chính như là cập nhật, xoá 
 Các bước thực hiện 

o Đăng nhập hệ thống 
o Chọn Nhóm người dùng trong khung bên trái Màn hình chính 
o Chọn dòng chứa nhóm cần xoá và chọn Xoá trên menu chuột phải để 

xoá nhóm đang chọn. Nếu nhóm này có người dùng nào thì hệ thống sẽ 
không cho phép xoá 

o Chọn dòng cần cập nhật và click vào ô cần thay đổi bao gồm các phân 
quyền cho nhóm và tên nhóm 

o Chọn một ô khác hoặc một dòng khác để ghi nhận dữ liệu vừa cập nhật 

13. Tìm kiếm trên Màn hình chính 
 Mô tả: hệ thống cho phép tìm kiếm món ăn, nhóm món ăn, tuỳ chọn, người 

dùng, nhóm người dùng theo nhiều tiêu chí khác nhau 
 Các bước thực hiện 

o Tìm kiếm món ăn theo mã vạch, tên, số thứ tự 
 Đăng nhập hệ thống 
 Chọn Danh sách món ăn nếu muốn tìm món ăn/nhóm món ăn hoặc 

chọn Danh sách tuỳ chọn nếu muốn tìm tuỳ chọn trên Màn hình 
chính 

 Chọn một tiêu chí tìm kiếm trong các tiêu chí hệ thống cho phép tìm 
kiếm như mã vạch, tên, số thứ tự 

 Nhập thông tin cần tìm kiếm theo tiêu chí đã chọn vào ô Cho và 
enter 
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 Dánh sách món ăn/tuỳ chọn có kết quả trùng khớp với yêu cầu tìm 
kiếm sẽ được hiển thị trên Màn hình chính 

o Tìm kiếm nhóm người dùng theo tên nhóm 
 Đăng nhập hệ thống 
 Chọn Nhóm người dùng trên Màn hình chính 
 Nhập tên nhóm để tìm kiếm và enter 

o Tìm kiếm người dùng 
 Đăng nhập hệ thống 
 Chọn Danh sách người dùng trên Màn hình chính 
 Chọn một tiêu chí tìm kiếm trong danh sách Tìm Theo bao gồm tên, 

họ, mã số, mã vạch, số MSR, nhóm, điện thoại nhà, di động 
 Nhập thông tin cần tìm theo tiêu chí đã chọn và enter 
 Danh sách người dùng khớp với yêu cầu tìm kiếm sẽ được hiển thị 

trên mành hình chính 
 

 


